
TỰ NHIÊN- XÃ HỘI 2
Tuần 17
Tiết: 33
Ngày 29/12/2025

CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG HỌC
Bài 15: ĐỘNG VẬT SỐNG Ở ĐÂU?
 (TIẾT 1)
	
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	- Học sinh thực hiện được:
+ Đặt và trả lời được câu hỏi về nơi sống của động vật. 
+ Nêu được tên và nơi sống của một số động vật xung quanh. 
+ Phân loại được động vật theo môi trường sống.
- Học sinh vận dụng:
+ Xác định được nơi ở của động vật.
+ Liên hệ và giải thích được ở mức độ đơn giản mối quan hệ giữa động vật với môi trường sống trong một số tình huống thực tiễn.
	- Năng lực, phẩm chất: 
	+ Năng lực: tự chủ và tự học, giải quyết vấn đề và sáng tạo, giao tiếp và hợp tác, nhận thức khoa học.
+ Phẩm chất: Nhân ái, trung thực, chăm chỉ 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: SGK, video, clip, tranh ảnh, ti vi, bài giảng điện tử, vật thật, phiếu học tập, bảng trưng bày sản phẩm, bảng phụ, bút màu,…
2. Học sinh: SGK, vở bài tập, bảng con, giấy A4, bút, thước kẻ,…
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG, KHÁM PHÁ

	- Cho HS chơi “Ai là nhà thông thái” 
- Luật chơi: GV chia lớp thành 4 đội, đặt câu hỏi: Kể tên những con vật xung quanh nơi em ở, chúng sống ở đâu? Các đội thảo luận trong 30 giây, liệt kê hết tên và nơi sống của các con vật mà nhóm biết. 
- GV nhận xét
- Giới thiệu bài
	- Chơi trò chơi.






- Nhắc lại tựa bài.

	2. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	* Hoạt động 1: Đặt và trả lời câu hỏi về nơi sống của động vật
- Cho HS hỏi đáp về tên, nơi sống của các con vật trong hình 1 - 6 (SGK trang 62).  
- Ví dụ: 
+ Đây là con gì?  
+ Con vật này sống ở đâu?  
+ Nơi sống có đặc điểm như thế nào?  







- GV nhận xét
* Kết luận: Mỗi con vật đều cần một nơi để sống. 
	

- Thực hiện hỏi đáp.


- Nêu, nhận xét
Hình 1: Con lạc đà sống ở sa mạc.  
Hình 2: Con cá heo sống ở dưới biển.  
Hình 3: Con gấu sống ở vùng Bắc Cực.  
Hình 4: Con gà sống ở nông thôn.  
Hình 5: Con chó sống ở trong chuồng.  
Hình 6: Cá sấu sống ở vùng đầm lầy.  

- Nhắc lại


	3. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

	* Hoạt động 2: Trò chơi “Thử tài tinh mắt”
- Cho HS chơi trò chơi “Thử tài tinh mắt". 
- Các nhóm sẽ quan sát hình 7 trong SGK trang 63.
+ Tên các con vật; Nơi sống 
- GV: Bạn tìm được bao nhiêu con vật trong hình trên?  
- GV nhận xét
* Em cần biết: Xung quanh chúng ta có rất nhiều loài động vật khác nhau. Chúng có thể sống ở nhiều nơi trên Trái Đất.  
	

- Chơi trò chơi.
- Chia sẻ trước lớp, nhận xét





- Lắng nghe

	4. HOẠT ĐỘNG TIẾP NỐI SAU BÀI HỌC

	- GV yêu cầu HS về nhà tìm hiểu thêm về nơi sống của động vật và sưu tầm tranh, ảnh hoặc vẽ tranh về các loài động vật.
- Nhận xét tiết học.
	- Lắng nghe.



* Điều chỉnh sau bài dạy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………















TỰ NHIÊN- XÃ HỘI 2
Tuần 17
Tiết: 34
Ngày 01/01/2026

CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG HỌC
Bài 15: ĐỘNG VẬT SỐNG Ở ĐÂU? 
(TIẾT 2)


	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG, KHÁM PHÁ

	- Cho HS chơi trò chơi: “Chim bay, cò bay”. 
- GV nhận xét
- Vào bài học
	- Chơi 

- Nhắc lại tựa bài.

	2. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	* Hoạt động 1: Phân loại động vật theo môi trường sống
- GV yêu cầu HS quan sát các hình trong SGK trang 64.
- Cho HS thực hiện nhóm 4.
- Xếp các con vật vào nhóm phù hợp: 
+ Động vật sống trên cạn. 
+ Động vật sống dưới nước.
+ Động vật vừa sống trên cạn vừa sống dưới nước. 
- Cho HS trình bày.
- Cho HS xem video clip về nơi sống của các con vật.
- GV nhận xét
* Kết luận: Mỗi  động vật phù hợp với một môi trường sống nhất định. Có động vật sống trên cạn, có động vật sống dưới nước, có động vật vừa sống trên cạn vừa sống dưới nước. 
	

- Quan sát hình

- Thực hiện nhóm 4.
- Sắp xếp bằng cách viết tên các con vật vào phiếu bài tập.



- Trình bày.



- Nhắc lại


 

	3. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

	* Hoạt động 2: Liên hệ
- GV giới thiệu tình huống ở hình 17 trong SGK trang 65. 
+ Em khuyên Nam điều gì trong tình huống  đó?  
- GV nhận xét
* Kết luận: Chúng ta cần tôn trọng môi trường sống của động vật, không can thiệp làm ảnh hưởng đến sự phát triển của chúng. 
 * Hoạt động 3: Trưng bày tranh, ảnh về động vật
- Cho HS thực hiện nhóm 4. 













- GV nhận xét
- Giáo dục HS yêu thương các loài động vật.  
* Em cần biết: Mỗi  động vật phù hợp với môi trường sống khác nhau. Có động vật sống trên cạn, có động vật sống dưới nước, có động vật vừa sống trên cạn vừa sống dưới nước.
- GV dẫn dắt HS nêu từ khoá: “Động vật - Môi trường sống”. 
	
- Lắng nghe 

- Nêu, nhận xét


- Nhắc lại




- Thực hiện nhóm 4. 
+ Bước 1: Các thành viên trong mỗi nhóm chia sẻ với nhau về bức tranh mình đã vẽ hoặc hình ảnh về loài động vật đã sưu tầm được (chuẩn ở tiết 1) để cả nhóm cùng xem.  
+ Bước 2: Các bạn trong nhóm sẽ: nói tên và nơi sống của các con vật;  sắp xếp các con vật vào nhóm phù hợp, hoàn thành sơ đồ, vẽ và trang trí cho sản phẩm thêm đẹp và ấn tượng.  
+ Bước 3: Trưng bày sản phẩm.  
- Nhận xét


- Nhắc lại




- Nêu


	4. HOẠT ĐỘNG TIẾP NỐI SAU BÀI HỌC

	- GV yêu cầu HS trao đổi, chia sẻ với người thân về cách phân loại môi trường sống của các loài động vật.
- Nhận xét tiết học.
	- Lắng nghe.



* Điều chỉnh sau bài dạy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………










TỰ NHIÊN- XÃ HỘI 2
Tuần 18
Tiết: 35
Ngày dạy: 05/01/2026
ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I
	
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	* Học sinh thực hiện được:
+ Hệ thống lại nội dung kiến thức về nghề nghiệp.
+ Chia sẻ những việc em làm để bảo đảm an toàn và giữ gìn vệ sinh khi tham gia các hoạt động ở trường.  
+ Biết cách ứng xử khi gặp rủi ro. 
+ Nêu được tên và nơi sống của một số động vật xung quanh. 
+ Phân loại được động vật theo môi trường sống.
* Học sinh vận dụng:
+ Ứng xử một số tình huống thể hiện an toàn khi tham gia các phương tiện giao thông.
- Liên hệ và giải thích được ở mức độ đơn giản mối quan hệ giữa động vật với môi trường sống trong một số tình huống thực tiễn.
	* Năng lực, phẩm chất: 
	- Năng lực: tự chủ và tự học, giải quyết vấn đề và sáng tạo, giao tiếp và hợp tác, nhận thức khoa học.
- Phẩm chất: nhân ái, trung thực, chăm chỉ 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: SGK, video, clip, tranh ảnh, ti vi, bài giảng điện tử, vật thật, phiếu học tập, bảng trưng bày sản phẩm, bảng phụ, bút màu,…
2. Học sinh: SGK, vở bài tập, bảng con, giấy A4, bút, thước kẻ,…
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG, KHÁM PHÁ

	













- Nhận xét
- Vào bài học
	- Chơi trò chơi: “Ai là nhà thông thái?
- Luật chơi: Chia lớp thành 4 đội, đặt câu hỏi: Kể tên những con vật xung quanh nơi em ở, chúng sống ở đâu? Các đội thảo luận trong 30 giây, liệt kê hết tên và nơi sống của các con vật mà nhóm biết. 
- Chơi trò chơi: “Đố bạn tôi làm nghề gì?
- Luật chơi: Mỗi bạn sẽ bốc thăm tên một nghề nghiệp và dùng hành động diễn tả công việc của nghề nghiệp đó.


- Nhắc lại tựa bài.

	2. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	* Hoạt động 1: Đóng vai 







- Nhận xét 



* Hoạt động 2: Ôn tập về các hàng hóa cần thiết cho cuộc sống hằng ngày





- Nhận xét



	
- Cho HS quan sát hình 8 trong SGK trang 24 và trả lời câu hỏi:
- Cho HS thảo luận nhóm 2.
+ Bạn trai trong hình đang làm gì?
+ Nếu em là chị gái trong tình huống thì em sẽ ứng xử như thế nào?
- Nhận xét
* Kết luận: Chúng ta cần bày tỏ ý kiến hoặc khuyên người thân cẩn thận khi sử dụng thuốc trong gia đình.


- Cho HS quan sát hình 1 trong SGK trang 55.
- Cho HS sắp xếp các hàng hóa có trong rổ vào từng quầy.  
- Nhận xét 
* Kết luận: Lương thực, thực phẩm, quần áo,... là những hàng hóa rất cần thiết với cuộc sống hằng ngày của chúng ta.  
- Cho HS xử lý tình huống
- Nhận xét
* Kết luận: Em không nên tự ý sử dụng hàng hóa trong siêu thị khi chưa thanh toán tiền. 

	3. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

	* Hoạt động 2: Trò chơi “Thử tài tinh mắt”







* Em cần biết: Xung quanh chúng ta có rất nhiều loài động vật khác nhau. Chúng có thể sống ở nhiều nơi trên Trái Đất.  
	

- Chơi trò chơi “Thử tài tinh mắt"
- Các nhóm sẽ quan sát hình 7 trong SGK trang 63.
+ Tên các con vật; Nơi sống 
- Bạn tìm được bao nhiêu con vật trong hình trên?  
- Nhận xét


	4. HOẠT ĐỘNG TIẾP NỐI SAU BÀI HỌC

	- GV yêu cầu HS về nhà tìm hiểu thêm về nơi sống của động vật và sưu tầm tranh, ảnh hoặc vẽ tranh về các loài động vật.
- Nhận xét tiết học.
	- Lắng nghe.



* Điều chỉnh sau bài dạy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TỰ NHIÊN- XÃ HỘI 2
Tuần 18
Tiết: 36
Ngày dạy: 08/01/2026
TIẾT 2
ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG, KHÁM PHÁ

	- Cho HS chơi trò chơi: “Chim bay, cò bay”. 
- GV nhận xét
- Vào bài học
	- Chơi 


- Nhắc lại tựa bài.

	2. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	* Hoạt động 3: Ôn tập về cách lựa chọn hàng hóa
- Yêu cầu HS quan sát hình 2,3,4,5 trong SGK trang 55 và nêu ý kiến ​​về những hàng hóa không nên chọn mua.
- Cho HS thảo luận nhóm đôi.
+ Hàng hóa này như thế nào? 
+ Tại sao em biết  hàng hóa này không còn tươi hay không tốt ?
- GV nhận xét
* Kết luận: Khi mua, bán hàng hóa, chúng ta nên lựa chọn những hàng hóa còn hạn sử dụng, không bị móp méo, ôi thiu,…
	

- Quan sát tranh.
 

- Thảo luận
- Chia sẻ trước lớp.
- Nhận xét


- Nhắc lại



	3. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

	* Hoạt động 2: Liên hệ
- GV giới thiệu tình huống ở hình 17 trong SGK trang 65. 
+ Em khuyên Nam điều gì trong tình huống  đó?  
- GV nhận xét
* Kết luận: Chúng ta cần tôn trọng môi trường sống của động vật, không can thiệp làm ảnh hưởng đến sự phát triển của chúng. 
 * Hoạt động 3: Trưng bày tranh, ảnh về động vật
- Cho HS thực hiện nhóm 4. 













- GV nhận xét
- Giáo dục HS yêu thương các loài động vật.  
* Em cần biết: Mỗi  động vật phù hợp với môi trường sống khác nhau. Có động vật sống trên cạn, có động vật sống dưới nước, có động vật vừa sống trên cạn vừa sống dưới nước.
- GV dẫn dắt HS nêu từ khoá: “Động vật - Môi trường sống”. 

	
- Lắng nghe 

- Nêu, nhận xét


- Nhắc lại




- Thực hiện nhóm 4. 
+ Bước 1: Các thành viên trong mỗi nhóm chia sẻ với nhau về bức tranh mình đã vẽ hoặc hình ảnh về loài động vật đã sưu tầm được (chuẩn ở tiết 1) để cả nhóm cùng xem.  
+ Bước 2: Các bạn trong nhóm sẽ: nói tên và nơi sống của các con vật;  sắp xếp các con vật vào nhóm phù hợp, hoàn thành sơ đồ, vẽ và trang trí cho sản phẩm thêm đẹp và ấn tượng.  
+ Bước 3: Trưng bày sản phẩm.  
- Nhận xét


- Nhắc lại




- Nêu


	4. HOẠT ĐỘNG TIẾP NỐI SAU BÀI HỌC

	- GV yêu cầu HS trao đổi, chia sẻ với người thân về cách phân loại môi trường sống của các loài động vật.
- Nhận xét tiết học.
	- Lắng nghe.



* Điều chỉnh sau bài dạy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………










TỰ NHIÊN- XÃ HỘI 2
Tuần 19
Tiết: 37
Ngày dạy: 12/01/2026

CHỦ ĐỀ: THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT
Bài 16: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG SỐNG CỦA
THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	- Học sinh thực hiện được:
+ Thu thập được thông tin về một số công việc làm của con người có thể làm thay đổi môi trường sống của thực vật và động vật.
+ Giải thích được ở mức độ đơn giản sự cần thiết phải bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật.  
	+ Nêu được những việc có thể làm để bảo vệ,  hạn chế sự thay đổi môi trường sống của thực vật, động vật và chia sẻ với những người xung quanh cùng thực hiện. 
- Học sinh vận dụng:
	+ Thu thập được thông tin về một số việc làm của con người có thể làm thay đổi của môi trường sống của thực vật, động vật. 
	+ Chia sẻ và bày tỏ được cảm xúc của bản thân.	
	* Tích hợp Quyền con người: Quyền, nghĩa vụ bảo vệ môi trường.
	- Năng lực, phẩm chất: 
	- Năng lực: tự chủ và tự học, giải quyết vấn đề và sáng tạo, giao tiếp và hợp tác, nhận thức khoa học.
- Phẩm chất: Nhân ái, trung thực, chăm chỉ 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: SGK, video, clip, tranh ảnh, ti vi, bài giảng điện tử, vật thật, phiếu học tập, bảng trưng bày sản phẩm, bảng phụ, bút màu,…
2. Học sinh: SGK, vở bài tập, bảng con, giấy A4, bút, thước kẻ,…
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
TIẾT 1

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG, KHÁM PHÁ

	

- Vào bài học
	- Hát một bài hát về cây xanh hoặc con vật.  

- Nhắc lại tựa bài.

	2. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	* Hoạt động 1: Tác động của con người đến môi trường sống của thực vật và động vật
- Cho HS quan sát hình 1,2 (SGK trang 66). 




 
- GV nhận xét



* Kết luận: Con người chặt cây, phá rừng làm mất nơi sống của các loài chim.  
* Hoạt động 2: Giải thích được sự cần thiết phải bảo vệ  môi trường sống của thực vật và động vật
- Cho HS quan sát hình 3a,3b,4a,4b trong SGK trang 67.




- GV nhận xét
* Kết luận: Phá rừng, xả khí thải và vứt rác bừa bãi vào môi trường sẽ gây hại cho môi trường sống của thực vật và động vật. 
	


- Quan sát
+ Người trong hình đang làm gi?  
+ Việc làm của người này ảnh hưởng như thế nào đến nơi sống của động vật? Vì sao?  
- Nêu, nhận xét
- Việc làm của con người đã tác động tiêu cực đến môi trường sống của các loài chim, làm chúng không còn nơi để sống. 
- Nhắc lại




- Quan sát
+ Môi trường sống của thực vật và động vật trong các hình sau có sự thay đổi như thế nào? 
+ Nguyên nhân nào dẫn tới điều đó? 
- Nêu, nhận xét

- Nhắc lại

	3. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

	* Hoạt động 3: Đóng vai
- Cho HS quan sát hình 5 trong SGK trang 67.
- Cho HS đóng vai. 




- GV nhận xét
- GV giúp HS biết được tác hại của thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu làm ô nhiễm môi trường đất, ảnh hưởng đến môi trường sống của thực vật và động vật.
* Em cần biết: Phá rừng, xả khí thải và vứt rác bừa bãi sẽ gây hại cho môi trường sống của thực vật và động vật. 
	
- Quan sát

- HS đóng vai: con chim, con ong, con thỏ, con giun, cây cỏ, cây đa.  
- HS sẽ tưởng tượng và nói lên suy nghĩ của các con vật và các loài cây.  
- Nhận xét





- Nhắc lại 


	4. HOẠT ĐỘNG TIẾP NỐI SAU BÀI HỌC

	- GV yêu cầu HS về nhà kể lại câu chuyện đã được học cho người thân nghe. Cùng trao đổi với người thân về những việc làm giúp bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật.
- Nhận xét tiết học.
* Tích hợp Quyền con người: Quyền, nghĩa vụ bảo vệ môi trường.

	- Lắng nghe.



* Điều chỉnh sau bài dạy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………




TỰ NHIÊN- XÃ HỘI 2
Tuần 19
Tiết: 38
Ngày dạy: 15/01/2026
TIẾT 2
Bài 16: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG SỐNG CỦA
THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG, KHÁM PHÁ

	- GV tổ chức cho HS nghe và hát theo lời bài hát: “Em yêu cây xanh” (Sáng tác: Hoàng Văn Yến) 

- GV nhận xét
- Vào bài học
	- Hát
- Bạn nhỏ trong lời bài hát thích nhất điều gì?  Vì sao? 
- Nêu, nhận xét

- Nhắc lại tựa bài.

	2. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	* Hoạt động 1: Việc làm bảo vệ môi trường sống của thực vật, động vật
- GV yêu cầu HS quan sát hình 6, 7, 8, 9  trong SGK trang 68.
- Cho HS thực hiện nhóm 4.
+ Nêu việc làm của những người trong các hình.
+ Việc làm đó mang lại lợi ích gì? 




- Cho HS trình bày.
- GV nhận xét
* Kết luận: Trồng cây, xử lí chất thải, khí thải, cứu giúp các loài động vật là những  việc nên làm để bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật.  
	

- Quan sát hình

- Thực hiện nhóm 4.
- Nêu
.Hình 6: trồng cây.
.Hình 7: thu gom rác ở các dòng kênh, bỏ vào thùng.
.Hình 8: giải cứu cá heo bị mắc cạn.
.Hình 9: xây dựng hệ thống xử lí khí thải cho các nhà máy.
- HS trình bày. Nhận xét

- Nhắc lại



	3. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

	* Hoạt động 2: Thu thập thông tin
- Cho HS thực hiện nhóm 4. 
 








- Cho HS trình bày. 
- GV nhận xét
- Giáo dục HS: cần chung tay bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật.
* Hoạt động 3: Chia sẻ với những người xung quanh cùng thực hiện
- Cho HS thực hiện nhóm 4. 







- Cho HS trình bày. 
- GV nhận xét
* Em cần biết: Bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật là trách nhiệm của mọi người.
- GV dẫn dắt HS nêu từ khoá: “Bảo vệ môi trường - Chất thải - Khí thải”.
	
- Thực hiện nhóm 4. 
+ Bước 1: Chia sẻ với bạn về tranh, ảnh hoặc những thông tin trên sách báo về những câu chuyện, việc làm của con người làm thay đổi môi trường sống của thực vật và động vật sưu tầm được. 
 + Bước 2: Chia sẻ những thông tin đó và bày tỏ, suy nghĩ cảm xúc của bản thân.  
- HS trình bày. Nhận xét

- Lắng nghe



- Thực hiện nhóm 4. 
+ Bước 1: Vẽ tranh hoặc viết những công việc em có thể làm để bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật.  
+ Bước 2: Giới thiệu với các bạn và tuyên truyền cho mọi người xung quanh cùng thực hiện. 
- HS trình bày. Nhận xét

- Nhắc lại


- Nêu

	4. HOẠT ĐỘNG TIẾP NỐI SAU BÀI HỌC

	- GV yêu cầu HS tiếp tục hoàn thành sản phẩm, giới thiệu và chia sẻ với người thân cùng nhau bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật.
- Nhận xét tiết học.
* Tích hợp Quyền con người: Quyền, nghĩa vụ bảo vệ môi trường.

	- Lắng nghe.



* Điều chỉnh sau bài dạy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TỰ NHIÊN- XÃ HỘI 2
Tuần 20
Tiết: 39
Ngày dạy: 19/01/2026

CHỦ ĐỀ: THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT
Bài 17: THỰC HÀNH TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG SỐNG
CỦA THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT 
	
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	- Học sinh thực hiện được:
+ Tìm hiểu, điều tra một số thực vật và động vật có ở xung quanh và mô tả môi trường sống của chúng.
+ Có ý thức bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật.
	+ HS mô tả được môi trường sống của các loài thực vật và động vật.
	- Học sinh vận dụng: 
	HS có ý thức bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật.
	- Năng lực, phẩm chất: 
	- Năng lực: tự chủ và tự học, giải quyết vấn đề và sáng tạo, giao tiếp và hợp tác, nhận thức khoa học.
- Phẩm chất: Nhân ái, trung thực, chăm chỉ 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: SGK, video, clip, tranh ảnh, ti vi, bài giảng điện tử, vật thật, phiếu học tập, bảng trưng bày sản phẩm, bảng phụ, bút màu,…
2. Học sinh: SGK, vở bài tập, bảng con, giấy A4, bút, thước kẻ,…
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
TIẾT 1

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG, KHÁM PHÁ

	

- Nhận xét
- Vào bài học
	- Kể tên một số cây và con vật có ở nơi em sống và chỉ định bất kì một 

- Nhắc lại tựa bài.

	2. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	* Hoạt động 1: Trước khi quan sát
- Cho HS quan sát hình trong SGK trang 70.




- GV nhận xét
* Kết luận: Các em cần chuẩn bị phiếu quan sát, vở, bút và nhớ không được hái hoa, trêu chọc các con vật.
	
- Quan sát 
+ Em cần chuẩn bị những gì để quan sát, tìm hiểu môi trường sống của thực vật và động vật? 
- Nêu, nhận xét

- Nhắc lại


	3. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

	* Hoạt động 2: Thực hành
- GV phát phiếu quan sát và hoàn thành: tên, nơi sống, đặc điểm môi trường sống. 
- Cho HS thực hành nhóm 4.






- GV nhận xét
* Em cần biết: Em cùng các bạn đi theo nhóm và hoàn thành phiếu quan sát để tìm hiểu môi trường sống của các loài thực vật, động vật. 
	
- Quan sát

- Thực hành nhóm 4.
+ Trải nghiệm thực tế ở vườn trường, quan sát môi trường sống của thực  vật và động vật.  
+ Trong qua trình quan sát, ghi lại kết quả các nội dung trong phiếu quan sát. 





	4. HOẠT ĐỘNG TIẾP NỐI SAU BÀI HỌC

	- GV yêu cầu HS về nhà hoàn thành phiếu quan sát và báo cáo kết quả quan sát.
- Nhận xét tiết học.
	- Lắng nghe.



* Điều chỉnh sau bài dạy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



TỰ NHIÊN- XÃ HỘI 2
Tuần 20
Tiết: 40
Ngày dạy: 22/01/2026

TIẾT 2
Bài 17: THỰC HÀNH TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG SỐNG 
CỦA THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG, KHÁM PHÁ

	- Cho HS chơi trò chơi: “Ai nhanh trí”
- Nhận xét
- Vào bài học
	- Chơi

- Nhắc lại tựa bài.

	2. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

	* Hoạt động 1: Báo cáo kết quả quan sát
- Cho HS báo cáo kết quả quan sát.

- GV nhận xét
* Kết luận: Xung quanh nơi em có nhiều loài thực vật và động vật khác nhau. 
* Hoạt động 2: Giáo dục ý thức bảo vệ  môi trường sống của thực vật và động vật
- Cho HS chia sẻ trước lớp.




  


- GV nhận xét
- Giáo dục HS yêu thương cây xanh và các con vật, làm những việc có ích, thiết thực, góp phần bảo vệ môi trường sống của chúng.  
* Em cần biết: Xung quanh nơi em ở có nhiều loài thực vật và động vật khác nhau. Chúng ta hãy cùng chung tay bảo vệ  môi trường sống của các loài thực vật và động vật.  
- GV dẫn dắt HS nêu từ khoá: “Phiếu quan sát”.
	
- HS báo cáo kết quả.


- Nhắc lại



- Chia sẻ, nêu
+ Những điều em thích sau khi quan sát môi trường sống của một số thực vật và động vật xung quanh.   
+ Em sẽ làm gì để bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật xung quanh?
- Nhận xét





- Nhắc lại




- Nêu


	4. HOẠT ĐỘNG TIẾP NỐI SAU BÀI HỌC

	- GV yêu cầu HS vẽ tranh, giới thiệu và chia sẻ với người thân cùng nhau bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật.
- Nhận xét tiết học.
	- Lắng nghe.



* Điều chỉnh sau bài dạy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………













TỰ NHIÊN- XÃ HỘI 2
Tuần 21
Tiết: 41
Ngày dạy: 26/01/2026

TIẾT 3 
Bài 17: THỰC HÀNH TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG SỐNG 
CỦA THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG, KHÁM PHÁ

	- Cho HS chơi trò chơi: “Ai nhanh trí”
- Nhận xét
- Vào bài học
	- Tham gia trò chơi

- Nhắc lại tựa bài.

	2. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

	* Hoạt động 1: Báo cáo kết quả quan sát
- Cho HS báo cáo kết quả quan sát.
- GV nhận xét
* Kết luận: Xung quanh nơi em có nhiều loài thực vật và động vật khác nhau. 
* Hoạt động 2: Giáo dục ý thức bảo vệ  môi trường sống của thực vật và động vật
- Cho HS chia sẻ 






- Nhận xét
- Giáo dục HS yêu thương cây xanh và các con vật, làm những việc có ích, thiết thực, góp phần bảo vệ môi trường sống của chúng.





  
- GV dẫn dắt HS nêu từ khoá: “Phiếu quan sát”.
- GV yêu cầu HS vẽ tranh, giới thiệu và chia sẻ với người thân cùng nhau bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật.

- Nhận xét
	
- HS báo cáo kết quả.

- Nhắc lại



- Chia sẻ trước lớp.
+ Những điều em thích sau khi quan sát môi trường sống của một số thực vật và động vật xung quanh.   
+ Em sẽ làm gì để bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật xung quanh?




- Nhắc lại
* Em cần biết: Xung quanh nơi em ở có nhiều loài thực vật và động vật khác nhau. Chúng ta hãy cùng chung tay bảo vệ  môi trường sống của các loài thực vật và động vật.  
- Nêu

- Thực hành vẽ tranh


- Trình bày, nhận xét

	3. HOẠT ĐỘNG TIẾP NỐI SAU BÀI HỌC

	- GV yêu cầu HS về nhà kể lại câu chuyện đã được học cho người thân nghe. Cùng trao đổi với người thân về những việc làm giúp bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật.
- Nhận xét tiết học.
	- Lắng nghe.



* Điều chỉnh sau bài dạy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TỰ NHIÊN- XÃ HỘI 2
Tuần 21
Tiết: 42
Ngày dạy: 29/01/2026

Bài 18: ÔN TẬP CHỦ ĐỀ THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	- Học sinh thực hiện được:
+ Củng cố một số kiến ​​thức của chủ để Thực vật và động vật.  
+ Bày tỏ được thái độ trước những việc làm của con người gây hại cho môi trường sống của thực vật và động vật.
	- Học sinh vận dụng: 
	HS biết những việc nên làm và không nên làm để bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật.
	- Năng lực, phẩm chất: 
	+ Năng lực: tự chủ và tự học, giải quyết vấn đề và sáng tạo, giao tiếp và hợp tác, nhận thức khoa học.
+ Phẩm chất: Nhân ái, trung thực, chăm chỉ 
* Tích hợp Giáo dục kỹ năng công dân số: Củng cố kiến thức về động vật, thực vật. - Kỹ năng đánh giá dữ liệu, thông tin và nội dung số, cụ thể là nội dung phim, bình luận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: SGK, video, clip, tranh ảnh, ti vi, bài giảng điện tử, vật thật, phiếu học tập, bảng trưng bày sản phẩm, bảng phụ, bút màu,…
2. Học sinh: SGK, vở bài tập, bảng con, giấy A4, bút, thước kẻ,…
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
TIẾT 1

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG, KHÁM PHÁ

	- Cho HS chơi trò chơi “Đố bạn”.
- Nhận xét
- Vào bài học
	- HS tham gia chơi

- Nhắc lại tựa bài.

	2. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

	* Hoạt động 1: Phân loại thực vật và động vật trong môi trường sống
- GV yêu cầu HS quan sát và hoàn thành sơ đồ trong SGK trang 73. 




- Cho HS trình bày sơ đồ trước lớp. 
- GV nhận xét
* Kết luận: Môi trường sống của thực vật: trên cạn, dưới nước. Môi trường sống của động vật: trên cạn, dưới nước, vừa trên cạn vừa dưới nước.
	

- Quan sát, thực hành. 
- HS hoàn thành sơ đồ bằng cách viết tên các loài thực vật, động vật hoặc có thể sưu tầm tranh, ảnh về các loài thực vật, động vật để dán vào. 
- Trình bày, nhận xét


- Nhắc lại



	3. HOẠT ĐỘNG TIẾP NỐI SAU BÀI HỌC

	- GV yêu cầu HS về nhà sưu tầm thêm tranh, ảnh, thực hành làm sơ đồ môi trường sống của thực vật và động vật, dán vào góc học tập ở nhà rồi giới thiệu với người thân.
* Tích hợp Giáo dục kỹ năng công dân số: Củng cố kiến thức về động vật, thực vật. - Kỹ năng đánh giá dữ liệu, thông tin và nội dung số, cụ thể là nội dung phim, bình luận.

- Nhận xét tiết học.
	- Lắng nghe.



* Điều chỉnh sau bài dạy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



